
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyên
môn nhân

2
 Văn Ưu tiên

1 Nguyễn Hoàng Anh 1500 001090089094 Nam 19/7/1990 Thanh Xuân - Hà Nội Kinh KV3 13.00 4.00 0.00 17.00

2 Lưu Đức Dũng 1502 026201004396 Nam 25/4/2001 Lập Thạch - Vĩnh Phúc Kinh KV1 10.00 6.00 0.75 16.75

3 Lã Đức Dương 1504 001201038031 Nam 12/3/2001 Phú Xuyên - Hà Nội Kinh KV2 13.50 6.75 0.25 20.50

4 Trần Quang Hiếu 1506 001200004032 Nam 29/10/2000 Hoài Đức - Hà Nội Kinh KV2 13.00 5.25 0.25 18.50

5 Vũ Trung Hiếu 1507 013039930 Nam 16/1/1994 Hoàng Mai - Hà Nội Kinh KV3 11.50 7.00 0.00 18.50

6 Triệu Tiến Hưng 1509 040542393 Nam 11/11/2001 Tuần Giáo - Điện Biên Nùng 01 KV1 12.50 6.00 2.75 21.25

7 Bùi Quang Huy 1510 001201015629 Nam 29/9/2001 Hoài Đức - Hà Nội Kinh KV2 12.00 6.50 0.25 18.75

8 Hoàng Quốc Huy 1511 063562496 Nam 5/3/2001 Văn Bàn - Lào Cai Tày 01 KV1 13.50 7.50 2.75 23.75

9 Vũ Ngọc Lĩnh 1513 034201003281 Nam 19/10/2001 Tiền Hải - Thái Bình Kinh KV2 NT 12.50 5.50 0.50 18.50

10 Phạm Tuấn Minh 1514 187951837 Nam 2/5/2001 Diễn Châu - Nghệ An Kinh KV2 NT 10.50 6.25 0.50 17.25

11 Đỗ Hoàng Nam 1515 001201003820 Nam 26/6/2001 Hai Bà Trưng - Hà Nội Kinh KV3 14.50 7.50 0.00 22.00

12 Trần Cảnh Nhạc 1516 001201002452 Nam 8/1/2001 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 13.50 5.00 0.00 18.50

13 Nguyễn Hữu Nhật 1517 184371124 Nam 23/3/2000 Thạch Hà - Hà Tĩnh Kinh KV2 NT 12.50 6.50 0.50 19.50

14 Lê Trung Tú 1520 174759888 Nam 25/7/2000 Như Xuân - Thanh Hóa Kinh KV1 14.00 7.00 0.75 21.75

15 Dương Thanh Tuyền 1521 001201014714 Nam 9/2/2001 Đông Anh - Hà Nội Kinh KV2 14.00 5.00 0.25 19.25

16 Trần Hồng Việt 1522 001201006415 Nam 11/7/2001 Cầu Giấy - Hà Nội Kinh KV3 13.00 6.25 0.00 19.25

17 Nguyễn Phồn Vũ 1523 142980165 Nam 24/6/2000 Kinh Môn - Hải Dương Kinh KV1 13.50 6.75 0.75 21.00
Hà Nội, ngày  01  tháng  8  năm 2019
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